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DANH SÁCH CẢNH CÁO HỌC VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017 

Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Lớp KHOA LÝ DO Lần cảnh báo 

14112572 Ngô Việt Hưng 14/01/1996 DH14TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14112575 Bá Trung Hữu 13/02/1996 DH14TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14112611 Phạm Lê Anh Quyền 09/04/1996 DH14TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

15112413 Nguyễn Long Hải 20/08/1996 DH15TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123273 Đàng Thị Thu Huyền 05/01/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123275 Hồ Thị Tuyết Ngân 29/11/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123278 Đặng Thị Ngọc Phượng 11/01/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123282 Đổng Văn Thiết 03/02/1994 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123309 Huỳnh Thị Mỹ Hương 07/09/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123311 Bạch Thị Như Mai 23/03/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123315 Tạ Danh Trường 23/10/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123318 Võ Thị Xuân Anh 16/04/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123319 Võ Thị Dung 22/08/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13123324 Phạm Ngọc Phương Linh 09/08/1995 DH13KENT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14122478 Đàng Thị Thanh Mai 24/08/1996 DH14QTNT KT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

12149748 Huỳnh Thiện Toàn 10/02/1994 DH12DLNT MT 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

13149581 Nguyễn Thị Kim Chi 12/08/1995 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149583 Lê Hồng Đông 19/12/1995 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149804 Lê Thị Thu Hà 28/02/1994 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149815 Trượng Thanh Hóa 25/08/1994 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149822 Phạm Thế Khiêm 09/04/1995 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149840 Nguyễn Viết Nhân 04/03/1995 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149845 Trượng Thị Như Phụng 08/08/1993 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149854 Châu Thị Hoàn Thành 16/04/1994 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149880 Trượng Thị Bích Vang 26/08/1994 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149911 Nguyễn Thành Châu 10/03/1995 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149950 Phạm Thị Trong 20/08/1995 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149951 Trần Thị Minh Trúc 12/02/1994 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149966 Trần Thanh Lộc 04/05/1994 DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149977 Tain Phi   DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149981 Chamalé Thị Yến   DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

13149982 Chamalé Thị Béo   DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14149355 Lê Thanh Hải 13/05/1996 DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14149367 Lâ Thị Kim Khuyến 21/10/1996 DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14149373 Nguyễn Văn Minh 20/04/1996 DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14149378 Trần Thị Minh Nga 15/08/1996 DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14149385 Đỗ Tấn Nhật 28/02/1996 DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

15149185 Hoàng Quốc Huy 17/05/1997 DH15QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

16149169 Trần Gia Hân 13/04/1998 DH16QMNT MT 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

14113429 Nguyễn Quốc Duy 22/06/1996 DH14NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14113431 Phú Văn Điện 30/11/1996 DH14NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14113433 Trần Thị Thanh Hiền 26/02/1996 DH14NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14113442 Đàng Năng Hoài Linh 11/11/1995 DH14NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14113466 Nguyễn Ngô Xuân Trình 25/05/1996 DH14NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP Xóa tên 
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14113489 Nguyễn Thị Mai 06/01/1996 DH14NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124475 Ngô Thị Hoài Tin 30/10/1996 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124478 Lê Thị Kim Xuân 29/06/1996 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124565 Đinh Ngọc Hoàng 21/11/1996 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124566 Bùi Thị Hợp 14/08/1995 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124575 Lê Hồng Đức Minh 11/03/1996 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124577 Ngô Bảo Nhi 25/01/1996 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124581 Dương Đặng Trúc Phương 19/01/1996 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124586 Nguyễn Thành Sơn 21/12/1993 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14124590 Đổng Thị Hồng Thơ 05/11/1995 DH14QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

12430010 Nguyễn Thị Dương 13/09/1987 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

12430019 Bùi Thị Kim Ngà 13/09/1983 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

12430033 Trương Văn Tường 28/05/1983 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

12430034 Phạm Xuân Thông 10/02/1983 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

12430036 Phạm Thị Kim Thỏa 19/02/1989 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

12430038 Võ Thị Kim Thúy 02/06/1983 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

12430041 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/07/1988 LT12DTNT TH 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

14125567 Nguyễn Quý Bình 06/04/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125571 Quảng Thị Kim Dung 10/05/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125574 Đỗ Thị Xuân Hiền 10/02/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125679 Phan Thị Hiền 30/11/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125696 Hoàng Hải Phú 10/03/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125700 Phạm Thị Quỳnh Quyên 07/05/1995 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125708 Võ Thị Kim Thi 30/09/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14125718 Huỳnh Minh Trọng 25/02/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

16125073 Đào Thị Hoa 20/11/1998 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

16125079 Phạm Ngọc Phú 05/09/1997 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

16125082 Lê Hữu Tài 02/11/1998 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

16125083 Trần Thị Kim Thanh 04/05/1998 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC Buộc thôi học 

14116465 Đàng Thị Dỉnh 15/07/1994 DH14NTNT TS ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14116468 Nguyễn Xuân Hiếu 09/08/1996 DH14NTNT TS ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

14116481 Nguyễn Văn Nam 19/12/1995 DH14NTNT TS ĐIỂM TB HK THẤP Buộc thôi học 

15112474 Đỗ Thanh Tuấn   DH15TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15112481 Phạm Thị Ngọc Yến   DH15TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112425 Nguyễn Thị Huyền   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112446 Ngô Thị Thanh Thanh Tâm   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112433 Nguyễn Thị Kim Luôn   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112449 Bùi Văn Thành   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112442 Mai Xuân Phước   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112400 Nguyễn Quốc Bảo An   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16116296 Dương Tấn Thừa   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112402 Nguyễn Trung Chí   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112457 Trịnh Thị Mai Trang   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112431 Phạm Hùng Long   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16112416 LÊ TỰ HOÀNG HẢO   DH16TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 
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14112549 Thiên Sanh Chân   DH14TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15112265 Đỗ Huy Hải   DH15TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15112295 Nguyễn Mạnh Tuấn   DH15TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15112466 Phạm Anh Tiến   DH15TYNT CN ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

14122474 Trần Võ Minh Kiên   DH14QTNT KT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

14122481 Trần Thị Tuyết Nhung   DH14QTNT KT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15122296 Lê Trung Nam   DH15QTNT KT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15122316 Nguyễn Tăng Thức   DH15QTNT KT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

11158047 Lê Tô Hòa Thuận   DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

14149374 Nguyễn Văn Minh   DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

14149348 Lê Khương Chính   DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

14149359 Võ Huy Hoàng   DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

14149416 Nguyễn Đăng Cao Tiến   DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15149186 Bạch Như Khôi   DH15QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

13149843 Võ Thị Kim Oanh   DH13QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

13149983 Mai Đức Nghĩa   DH13QMNT MT NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ CẢNH BÁO LÂN 2 

14149365 Thông Kim Khánh   DH14QMNT MT ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15113213 Bạch Thu Thủy   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15113198 Huỳnh Cao Kim Chi   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15113202 Phan Thị Thu Hiền   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15113197 K'' Hoàng Hữu Châu   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16116302 Trượng Trung Hiếu   DH16NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16113226 Nguyễn Thị Thu Trang   DH16NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

16125621 Nguyễn Thị Thục Vy   DH16NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15113204 Đặng Hữu Đăng Khoa   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15113209 Hà Thạch Thiên   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15113265 Nguyễn Phước Hưng   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15113274 Phạm Tấn Sơn   DH15NHNT NH ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

15124445 Trần Thành Tiến   DH15QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15124442 Nguyễn Lê Quách Thiệu   DH15QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LẦN 1 

15124385 Vũ Trung Chuyên   DH15QLNT QL ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

14125770 Trịnh Minh Thành   DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP CẢNH BÁO LÂN 2 

14116296 Nguyễn Thị Ngọc Phú   DH14NTNT TS ĐIỂM TB HK THẤP Xóa tên 

 

Ghi chú: Sinh viên có tên trong danh sách buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi hệ thống của trường từ học kỳ 3 năm học 2016 - 2017.     

Trường hợp sinh viên có lý do chính đáng ảnh hưởng đến kết quả học tập (như bị tai nạn, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn...) thì có thể làm đơn cứu xét ghi rõ nguyên nhân và nộp tại Bộ 

phận Đào tạo - Công tác sinh viên -Phân hiệu Ninh Thuận.  

Thời gian Phân hiệu tổng hợp đơn từ sinh viên đến hết ngày 21/05/2017, trong thời gian đó, sinh viên có tên trong danh sách buộc thôi học sẽ không được đăng ký môn học (nếu đăng ký cũng 

sẽ bị xóa kết quả đăng ký). Sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 2 sẽ không được bảo lưu kết quả học tập (trừ trường hợp bất khả kháng). 

Sau thời gian trên, PĐT tổng hợp các đề nghị từ Phân hiệu để ra quyết định cảnh báo học vụ và buộc thôi học.       


